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PHỤ LỤC III:
Tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016

 (Kèm theo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015; định hướng nhiệm kỳ 2016-2020 và nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu công tác năm 2016)
Ngày 07/3/2012, Chính phủ đã có Nghị quyết số 06/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ngành Tư pháp đã nghiêm túc triển khai, kịp thời ban hành Kế hoạch hành động của Ngành (kèm theo Quyết định số 527/QĐ-BTP ngày 03/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) để thực hiện Chương trình này. Theo đó, trong giai đoạn 2011 - 2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức thực hiện 46 nhiệm vụ do Chính phủ giao theo Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trong số đó, đã thực hiện xong 33/46 nhiệm vụ, đề nghị đưa ra ngoài Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2011 - 2016 09 nhiệm vụ. Đối với 04 nhiệm vụ còn lại, Bộ Tư pháp đang tổ chức thực hiện. Cụ thể như sau: 
I. CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH (33 nhiệm vụ)
	STT
	Nhiệm vụ
	Kết quả thực hiện

	1. 
	Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh hàng năm (triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh toàn khóa XIII của Quốc hội)
	Quốc hội đã thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ khoá XIII và 04 Chương trình hàng năm

	2. 
	Đề xuất của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp
	Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp 2013

	3. 
	Dự án Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
	Quốc hội khóa XIII đã thông qua dự thảo Bộ luật tại kỳ họp thứ 10

	4. 
	Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
	Quốc hội khóa XIII đã thông qua dự thảo Bộ luật tại kỳ họp thứ 10

	5. 
	Dự án Luật đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ dự thảo Luật, Chính phủ đã có Tờ trình số 409/TTr-CP ngày 01/9/2015 trình Quốc hội khóa XIII xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo Luật tại kỳ họp thứ 10. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang đề xuất trình Quốc hội thông qua Luật tại kỳ họp thứ 11 (tháng 3/2016)

	6. 
	Dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất) và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất). Đang triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn Luật để đảm bảo có hiệu lực cùng thời điểm của Luật

	7. 
	Dự án Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII đã thông qua dự án Luật. Đến nay, các văn bản hướng dẫn triển khai thi hành Luật hộ tịch đã cơ bản được ban hành đảm bảo có hiệu lực thi hành cùng với Luật vào ngày 01/01/2016.

	8. 
	Dự án Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua dự án Luật.

	9. 
	Dự án Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII đã thông qua dự án Luật.

	10. 
	Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII đã thông qua dự án Luật. Ngày 13/5/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng

	11. 
	Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đã thông qua dự án Luật. Ngày 14/10/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số  123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

	12. 
	Dự án Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Ngày 16/4/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã thông qua Pháp lệnh. Ngày 27/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

	13. 
	Dự án Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đã thông qua Pháp lệnh vào ngày 22/3/2012

	14. 
	Chiến lược phát triển hoạt động lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg mgày 19/02/2013 phê duyệt “Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030 ”

	15. 
	Nghị định sửa đổi Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 về quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài
	Chính phủ đã ban hành Nghị định 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (thay thế Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 về quan hệ hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài)

	16. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
	Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/1/2012 sửa đổi, bổ sung điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

	17. 
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm
	Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

	18. 
	Nghị định thay thế Nghị định số 78/2008/NĐ-CP về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật
	Chính phủ đã ban hành Nghị định số 113/2014/NĐ-CP  ngày 26/11/2014 về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật (thay thế Nghị định số 78/2008/NĐ-CP)

	19. 
	Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
	Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2013/NĐ-CP  ngày 13/3/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp (thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP)

	20. 
	Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự
	Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp

	21. 
	Nghị định về theo dõi thi hành pháp luật
	Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi thi hành pháp luật

	22. 
	Quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng ở Việt Nam đến năm 2020
	Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”

	23. 
	Báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992
	Báo cáo số 34/BC-TCVBCD về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992

	24. 
	Đề án nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng đểm đào tạo cán bộ về pháp luật
	Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của  phê duyệt Đề án tổng thể "Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật"

	25. 
	Đề án nghiên cứu khả năng gia nhập Hội nghị La-hay về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp
	Bộ Tư pháp đã có Tờ trình số 06/TTr-BTP ngày 27/01/2014 về việc gia nhập Đề án và đã có Công văn số 1606/VPCP-QHQT ngày 12/3/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án

	26. 
	Đề án nghiên cứu khả năng gia nhập Hội nghị La-hay về tư pháp quốc tế
	Bộ Tư pháp đã có Tờ trình số 11/TTr-BTP ngày 19/4/2012 trình Thủ tướng về việc phê duyện Đề án và Văn phòng Chính p hủ đã có công văn số 4130/VPCP-QHQT ngày 08/6/2012 thông báo ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án

	27. 
	Đề án thực hiện Công ước La-hay số 33 ngày 29/5/1993 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con quốc tế
	Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1233/QĐ-TTg ngày 07/9/2012

	28. 
	Đề án thực hiện thí điểm thừa phát lại tại một số địa phương (ngoài thành phố Hồ Chí Minh)
	Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 phê duyệt Đề án “Tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại”

	29. 
	Xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giám định tư pháp
	Chính phủ đã ban hành Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp

	30. 
	Nghị định sửa đổi Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
	Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

	31. 
	Đề án vai trò, thủ tục để Bộ Tư pháp tham gia, đại diện cho Chính phủ trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế mà Chính phủ Việt Nam là một bên
	Ngày 03/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 680/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài.

Ngày 14/01/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, trong đó có giao Bộ Tư pháp là cơ quan chủ trì giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế phát sinh khi Nhà đầu tư nước ngoài kiện Chính phủ Việt Nam trên cơ sở hiệp định bảo hộ đầu tư.

	32. 
	Rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam để thực hiện Hiến chương và các văn kiện ASEAN
	Hàng năm Bộ Tư pháp đều thực hiện việc rà soát. Năm 2015, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 262/BC-BTP ngày 14/9/2015 về kết quả rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết trong ASEAN phục vụ việc xây dựng cộng đồng ASEAN

	33. 
	Xây dựng các đề án cơ sở dữ liệu quốc gia Lý lịch tư pháp bằng văn bản giấy và dữ liệu điện tử
	Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ theo Tờ trình số 08/TTr - BTP ngày 24/11/2015


II. CÁC NHIỆM VỤ ĐANG THỰC HIỆN (04 nhiệm vụ)
	Theo Nghị quyết số 06/NQ-CP
	Đề xuất sửa đổi của Bộ Tư pháp
	Ghi chú

	STT
	Nhiệm vụ
	Thời gian thực hiện
	Tên nhiệm vụ
	Thời gian thực hiện
	

	1. 
	Dự án Luật chứng thực và các văn bản hướng dẫn thi hành
	2013
	Dự án Luật chứng thực và các văn bản hướng dẫn thi hành
	2016-2017
	Bộ Tư pháp đã có văn bản xin rút khỏi Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2012.

Hiện tại, dự án Luật đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật năm 2016 (theo Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 09/6/2015)

	2. 
	Dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành
	2016
	Dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành
	2016-2017
	Dự án Luật đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật năm 2016 (theo Nghị quyết số 89/2015/QH13 ngày 09/6/2015

	3. 
	Chiến lược phát triển ngành Tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
	2012
	Chiến lược phát triển ngành Tư pháp đến năm 2035
	2016
	Bộ Tư pháp đã có văn bản xin rút khỏi Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2012. Hiện Bộ đang xây dựng Chiến lược và dự kiến trình Chính phủ trong tháng 11/2016

	4. 
	Đề án thành lập hiệp hội công chứng toàn quốc
	2014
	Đề án thành lập hiệp hội công chứng toàn quốc
	2016
	Đang xây dựng, dự kiến thành lập Hiệp hội công chứng toàn quốc trong năm 2016


III. CÁC NHIỆM VỤ ĐÃ ĐỀ XUẤT ĐƯA RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH 
	STT
	Nhiệm vụ
	Thời gian thực hiện

	1. 
	Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tương trợ tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành
	2016

	2. 
	Dự án Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm và các văn bản hướng dẫn thi hành
	2015

	3. 
	Đề án tiêu chí xác định văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nước ta trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN
	2012

	4. 
	Nghị định về hoạt động dịch thuật trong lĩnh vực chứng thực
	2012

	5. 
	Đề án thi tuyển quốc gia đào tạo nguồn các chức danh tư pháp
	2012

	6. 
	Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung các pháp lệnh liên quan đến thủ tục hành chính (thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Đề án 30)
	2012

	7. 
	Đề án về xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tập trung tại cấp tỉnh
	2014

	8. 
	Đề án giải quyết việc thi hành án dân sự tồn đọng
	2012

	9. 
	Đề án nghiên cứu khả năng gia nhập Hội nghị La-hay về miễn hợp pháp hóa giấy tờ công nước ngoài

	2012


� Theo Công văn số 488/VPCP-QHQT ngày 16/01/2013, đã chuyển Bộ Ngoại giao thực hiện nhiệm vụ này
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